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	ĐIỂM
	NHẬN XÉT

.....................................................................................................

.....................................................................................................


A. PHẦN LỊCH SỬ: (5 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
Câu 1.(0,5 điểm)Quân giặc sang đánh nước ta trong trận Bạch Đằng  năm 938 là? 
A. Quân Tống                                       B. Quân Mông – Nguyên            

    C. Quân Nam Hán                                D. Quân Thanh

Câu 2 (0,5 điểm): Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì?
A. Để chống lũ lụt.                              C. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang.
B. Để chống hạn hán.                          D.  Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.
Câu 3. (1 điểm)Nối các sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian ở bảng:
	Thời gian
	
	Sự kiện lịch sử

	938
	
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn.

	968
	
	Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.

	981
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.

	1 076
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai.


II. TỰ LUẬN: (3điểm)
Câu 4. (1.5 điểm) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?   
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: (1.5 điểm)Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B. PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM: 2  điểm
Câu 1. (0.5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:    
Đỉnh núi Pan-xi-păng có độ cao:

A.  3134 mét                        B.  3143 mét                              C.  3314 mét.

Câu 2. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.   
        Đà Lạt khí hậu quanh năm mát mẻ, có rất nhiều hoa quả và rau xanh. 

         Đồng bằng Bắc Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.

Câu 3. (1 điểm) Điền các từ ngữ trong ngoặc vào chỗ trống cho phù hợp (mùa khô, hai mùa, trời nắng, kéo dài)                           
  Khí hậu Tây Nguyên có ………………… rõ rệt là mùa mưa và ………………..Mùa mưa thường có những ngày mưa……………………… liên miên, cả rừng núi bị phủ một bức màn nước trắng xóa. Vào mùa khô, ………………. gay gắt, đất khô vụn bở. 
II. TỰ LUẬN: 3 điểm
Câu 4. (1,5 điểm) Nêu những điều kiện thuận lợi để Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. (1 điểm) Tại sao nói Đồng Bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước ? 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: (0.5 điểm): Em hãy kể tên 3 lễ hội ở Tây Nguyên. 
…………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………….......................
GV coi:............................................................GV chấm:...............................................
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	TT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I
	LỊCH SỬ
	

	Câu 1
	C. Quân Nam Hán
	0.5 điểm

	Câu 2
	D. Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.
	0.5 điểm

	Câu 3
	938( Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo. 968( ĐBL dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn. 981( Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.           1 076 ( Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai.
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	Câu 4
	Đây là vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không bị khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi.
	1,5 điểm

	Câu 5
	 Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.
	1,5điểm

	II
	ĐỊA LÍ
	

	Câu 1
	B. 3143 mét                              
	0.5 điểm

	Câu 2
	1. Đ         2.  S.
	0.5 điểm

	Câu 3
	Thứ tự cần điền ( hai mùa, mùa khô, kéo dài, trời nắng )
	1,0 điểm

	Câu 4
	Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp, có nhiều rừng thông xanh tốt và nhiều thác nước đẹp nổi tiếng. Đà Lạt có nhiều công trình kiến trúc được xây dựng phục vụ cho việc du lịch, nghỉ mát...
	1,5 điểm 

	Câu 5
	Vì có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nên đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước.
	1,0 điểm


	
	- Lễ hội Cồng chiêng; Lễ hội Đâm trâu; Lễ hội đua voi,...... 
	0.5 điểm

	Tổng 
	
	10,0 điểm 


